
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU ĐỐI CHIẾU NHÃN THỰC TẾ & NHÃN PHỤ GHS
Mục 1: Hóa chất vệ sinh • Kärcher FloorPro Multi Cleaner RM 756 • Hãng: Kärcher (Đức (Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden))

SAH-APR-CHM-09
Hạng A — Phê duyệt chuẩn

ẢNH BAO BÌ THƯƠNG MẠI THỰC TẾ ẢNH NHÃN SẢN PHẨM GỐC (ĐỐI CHIẾU NĐ 43/2017/NĐ-CP)

I. ĐỐI CHIẾU NHÃN THƯƠNG MẠI GỐC & NHÃN PHỤ TIẾNG VIỆT (NĐ 43/2017/NĐ-CP & TT 32/2017/TT-BCT) Hiệu lực: 2026-01-01

Tên hàng hóa & Quy cách Kärcher FloorPro Multi Cleaner RM 756 — Chai 1 Lít nắp xanh (Part 6.295-913.0), Can 2.5 Lít (6.295-915.0) hoặc Can
10 Lít (6.295-914.0)

Nhà sản xuất & Nhập khẩu/SD NSX: Kärcher (Đức (Alfred Kärcher SE & Co. KG, Winnenden))
Đơn vị vận hành: Công ty CP DV Vệ sinh Công nghiệp Đà Nẵng SONGANHHYG • K57/10 Giang Văn Minh, Hải Châu,
Đà Nẵng • Ms. Mỹ Anh (0905 751 566)

Thành phần hoạt chất & CAS Isotridecanolethoxylate + 5 EO (>= 2.5 - < 5%), 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (1 - 5%), Sodium p-cumenesulphonate (1 -
5%)
Số CAS: 69011-36-5; 112-34-5; 15763-76-5

Tính chất lý hóa (pH) Dải pH: 9.0 (đậm đặc; tỷ trọng 1.019 g/cm³ ở 20°C)
Phân loại & Cảnh báo GHS Không bắt buộc biểu tượng GHS (Hỗn hợp không nguy hại theo CLP)

Từ cảnh báo: Không có từ cảnh báo bắt buộc (Not Classified)
Không phân loại là hỗn hợp nguy hại theo GB CLP / EC 1272/2008 (hệ hoạt chất OECD phân hủy sinh học dễ dàng)

Bề mặt ĐƯỢC PHÉP & CẤM Cho phép: Mọi loại sàn cứng và sàn đàn hồi chịu nước (gạch men, đá granite, sàn vinyl/PVC, bê tông epoxy, linoleum)
và bề mặt chịu nước
Cấm / Tương kỵ: KHÔNG sử dụng trên bề mặt nhạy nước, gỗ thô hoặc sàn ván ghép chưa phủ kín mạch (unsealed
parquet/wood)

PPE bắt buộc & Sơ cứu PPE: Găng tay vệ sinh Nitrile/cao su thông thường; kính bảo hộ khi chiết rót can lớn 10L
Sơ cứu khẩn cấp: Mắt: Rửa dưới vòi nước chảy vài phút. Da: Rửa nước sạch. Nuốt phải: Súc miệng, uống nhiều nước,
gặp bác sĩ nếu khó chịu. Hít phải: Đưa ra nơi thoáng khí.

II. TEM NHÃN BÌNH PHA THỨ CẤP KHÓA MÃ MÀU (QUY TRÌNH SAH-CHM-08) ◆ XANH LÁ — SÀN / INOX

1. TÊN DUNG DỊCH & MÃ PHÊ DUYỆT
Kärcher FloorPro Multi Cleaner RM 756 (SAH-APR-CHM-09)

2. TỶ LỆ PHA & KHÓA ĐỊNH LƯỢNG
0.25% - 1.0% (2.5 - 10 mL/Lít nước) cho lau sàn thủ công và máy chà sàn
liên hợp (1 chai 1L đạt năng suất 12.000 - 20.000 m²)
Khóa pha: Cốc/bơm định lượng 10 mL chuẩn tỷ lệ 0.25% - 1% cấp vào thùng
nước sạch máy chà sàn liên hợp hoặc xô lau

3. NHÂN SỰ ĐƯỢC PHÉP PHA/DÙNG
Nhân viên Vệ sinh / Vận hành máy chà sàn liên hợp đã đào tạo SAH-CHM-08
• Cách ly: 0 - 5 phút (công thức khô nhanh không vệt; đặt biển cảnh báo sàn
ướt trong khi thao tác)

4. THỜI HẠN DUNG DỊCH THỨ CẤP
Hiệu lực ≤ 24 giờ kể từ giờ pha • Chu kỳ rà soát: 12 tháng/lần (hoặc ngay khi
NSX cập nhật SDS)
Ngày/Giờ pha: ____/____/202__ • Người pha: ________________

Ghi chú kiểm định kỹ thuật: Ít bọt, thấm ướt nhanh, hạn sử dụng 4 năm trong điều kiện lưu kho chuẩn.

Nguồn SDS: Bản PDF SDS gốc từ Nhà sản xuất (Alfred Kärcher SE & Co. KG UK REACH Rev 7,
00111400_GB)
Nguồn TDS: Bản PDF Product Information (PI) gốc từ Nhà sản xuất (Kärcher NZ, 0.011-
140.0_PI_en_NZ.pdf)

Phê duyệt: Giám đốc Điều hành & Bộ phận Kỹ thuật An toàn Hóa chất (HSE) —
SONGANHHYG

Liên hệ HSE: danangadv@gmail.com • 0905 751 566


